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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

   Kính gửi: Công an tỉnh Hưng Yên. 
 

 

 Ngày 25/3/2024, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1030/CAT-PC10 ngày 

21/3/2024 của Công an tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 

33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

1. Công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù và Kế hoạch số 07/KH-BCA-C11 ngày 08/01/2019 của Bộ Công an 

về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có liên quan tham mưu giúp 

Lãnh đạo Sở phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương tham 

mưu cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt 

tù ở địa phương; cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; chủ động, phối hợp 

với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng, để cộng đồng xã hội và mọi người dân 

thấy được sự quan tâm của chính quyền và các ngành, đoàn thể các cấp đối với những 

người có quá khứ lầm lỗi, giúp họ có thêm động lực, để phấn đấu vượt qua những 

khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

2. Kết quả đạt được 

a) Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật (VBQPPL) 

Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường 

hiệu quả thi hành pháp luật; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành 

VBQPPL tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 

02/CT-CTUBND ngày 26/01/2022 về tăng cường công tác xây dựng và hoàn thiện 



2 

thể chế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở phối hợp, hướng dẫn các cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

nâng cao chất lượng công tác xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL 

trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tham gia góp ý các dự thảo và triển khai thực hiện 

các VBQPPL liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nói chung và các biện 

pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nói 

riêng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi. Thường xuyên kiểm tra, rà 

soát, đề nghị cấp có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế 

VBQPPL liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nói chung và các biện pháp 

bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nói riêng 

cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Tăng cường việc đôn đốc, theo 

dõi việc xử lý các văn bản trái pháp luật; kiến nghị xử lý trách nhiệm khi ban hành, 

tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

tốt việc thông tin, tuyên truyền để giúp nhân dân và dư luận xã hội hiểu đúng về kết 

quả kiểm tra VBQPPL, tránh gây tác động xã hội tiêu cực. 

Kết quả: Giai đoạn 2018-2023, Sở Tư pháp đã tiến hành tham gia, góp ý đối với 

nghìn dự thảo văn bản của Trung ương và của địa phương. Tiến hành thẩm định đúng 

tiến độ, có chất lượng đối với 427 dự thảo VBQPPL (112 dự thảo Nghị quyết, 315 dự 

thảo Quyết định). Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham mưu 

HĐND, UBND tỉnh ban hành 373 VBQPPL (109 Nghị quyết, 264 Quyết định); tiến 

hành tự kiểm tra và lập phiếu kiểm tra đối với 264/264 Quyết định của UBND tỉnh ban 

hành. Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 Chính phủ về Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật, Sở Tư pháp đã tiến hành cập nhật 373 VBQPPL do 

HĐND, UBND tỉnh ban hành (109 Nghị quyết và 264 Quyết định) lên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về pháp luật, đảm bảo cập nhật đạt 100% văn bản đã ban hành. 

b) Công tác cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu trong quản lý nhà nước về lý 

lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp với nhiều cơ quan đơn 

vị như Công an, Tòa án, Việt kiểm sát, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có 

nhiều giải pháp đồng bộ khác để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Luật Lý lịch tư 

pháp nói chung và cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 giao cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (ở cấp tỉnh là Sở Tư pháp), có trách nhiệm 

cập nhật thông tin về án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý 

lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 

hoặc khoản 3 Điều 70 Bộ luật Hình sự. Theo đó, những trường hợp yêu cầu cấp phiếu 

lý lịch tư pháp có án tích và đủ thời gian xóa án tích nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.  

Kết quả: Hướng dẫn cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu xóa án 

tích đến Sở Tư pháp để được cấp phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng, cụ thể: Năm 
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2018: 05 trường hợp; năm 2019: 12 trường hợp; năm 2020: 36 trường hợp; năm 

2021: 04 trường hợp; năm 2022: 73 trường hợp; năm 2023: 119 trường hợp.  

 Tuy nhiên, thực tế vẫn tồn tại là hầu hết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối 

với cá nhân có tiền án thường bị trễ hẹn do các nguyên nhân sau: 

Thứ nhất, Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản quy định chi tiết chưa 

quy định trình tự, thủ tục, thời gian và cơ chế phối hợp xóa án tích đối với các trường 

hợp người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp có án tích và đã đủ thời gian đương 

nhiên xóa án tích theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017). 

Thứ hai, công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời, đầy đủ; nhiều thông tin 

chưa được cung cấp hoặc cung cấp còn thiếu đã ảnh hưởng đến yêu cầu quản lý, khai 

thác, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 

Thứ ba, cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý lý lịch tư pháp mới chỉ dừng lại ở việc 

nhập và tra cứu thông tin lý lịch tư pháp, chưa kết nối được với cơ sở dữ liệu của các 

ngành, các cấp trong việc cung cấp thông tin thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp. 

Thứ tư, công tác phối hợp xác minh tình trạng án tích của người có yêu cầu cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp còn chậm nhất là đối với nhưng trường hợp người xin cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp đã bị kết án trước năm 2010, Sở Tư pháp đã ban hành các công văn gửi 

đến các cơ quan liên quan để xác minh thông tin lý lịch tư pháp nhưng không nhận 

được văn bản trả lời dẫn đến tình trạng chậm trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

Thứ năm, Kết quả sau khi tra cứu, xác minh trong một số trường người yêu cầu 

cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đã bị cơ quan công an bắt và “lập căn cước can phạm” 

nhưng không có thông tin về bản án do cơ quan Tòa án xét xử do đó rất khó khăn 

trong công tác xác minh đối với người xin cấp Phiếu dẫn đến tình trạng cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp bị chậm so với quy định. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

a) Đề nghị Bộ Tư pháp sớm tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật 

Lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp 

theo hướng bổ sung quy định thời hạn sử dụng của Phiếu Lý lịch tư pháp; trình tự, 

thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian và cơ chế phối hợp trong trường hợp người yêu 

cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích để phù hợp với 

quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

b) Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan tư pháp trên địa bàn 

tỉnh trong công tác phối hợp xác minh thông tin án tích để tạo điều kiện cho người đã 

từng bị kết án tái hòa nhập công đồng theo quy định. 

4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 

15/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập 

cộng đồng; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong 
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án phạt tù và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm 

bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù …. 

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm nói chung và các biện 

pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; công 

tác cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp trên địa bàn tỉnh.  

 Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 

05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của Sở Tư pháp.  

Trân trọng gửi Công an tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Các PGĐ Sở;   

- Lưu: VT, VPQ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
ơ 

 

Ngô Hải Hoàn 

 


		2024-03-27T15:37:10+0700


		2024-03-27T15:49:39+0700


		2024-03-27T16:03:57+0700


		2024-03-27T16:03:57+0700


		2024-03-27T16:03:57+0700




